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A. MA TRẬN
	
      Cấp độ

Chủ đề
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng 

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	Các biện pháp chăm sóc cây trồng. Thu hoạch, bảo quản và chế biến nông sản. Luân canh, xen canh, tăng vụ.
	Biết được biện pháp chăm sóc cây trồng và mục đích chế biến nông sản.
	
	
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	3 câu
1,2 điểm
12%
	
	
	
	
	
	
	
	3 câu
1,2 điểm
12%

	Đại cương về kĩ thuật nuôi thủy sản 
	Biết được tính chất của nước nuôi thủy sản và thức ăn của tôm cá.
	
	
	 
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	5 câu
2,0 điểm
20%
	
	
	
	
	
	
	
	5 câu
2,0 điểm
20%

	Quy trình sản xuất và bảo vệ môi trường trong nuôi thủy sản.
	Biết được kĩ thuật chăm sóc tôm cá và phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản
	Hiểu được ý nghĩa của bảo vệ môi trường thủy sản.
	
	Liện hệ các biện pháp bảo vệ môi trường và thực tiễn.
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	2 câu
0,8 điểm
8%
	
	
	1 câu
1 điểm
10%
	
	
	
	1 câu
1 điểm
10%
	4 câu
2,8 điểm
28 %

	Vai trò, nhiệm vụ phát triển của ngành chăn nuôi. Sự sinh trưởng và phát triển vật nuôi. Giống vật nuôi và các phương pháp chọn lọc và quản lí.
	
	Hiểu được vai trò của chăn nuôi và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi của nước ta.
	Vận dụng khái niệm giống vật nuôi nêu ví dụ giống vật nuôi và đặc điểm ngoại hình của vật nuôi.
	
	
	

	Số câu
Số điểm
Tỷ lệ
	
	
	
	2câu
2 điểm
20%
	
	1 câu
2 điểm
20%
	
	
	3 câu
4,0 điểm
40 %

	 Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỷ lệ 
	10 câu
4,0 điểm
40%
	3 câu
3 điểm
30%
	1 câu
2 điểm
20%
	1 câu
1 điểm
10%
	15 câu
10 điểm
100%
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ĐỀ BÀI
I. Trắc nghiệm (4 điểm)
* Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
Câu 1: Nhiệt độ giới hạn chung cho tôm là: 
	A. 15 - 30oC
	B. 20 – 35oC
	C. 25 – 35oC
	D. 30 – 35oC


Câu 2: Tỉa cây là:
A. Loại bỏ những cây yếu, sâu, bệnh, chỗ có cây mọc dày.				
B. Trồng cây khỏe vào chỗ hạt không mọc, cây bị chết.
C. Diệt cỏ dại, làm cho đất tơi xốp.		
D. Vun đất vào gốc chống đổ cây. 
Câu 3: Có mấy phương pháp tưới nước?
	A. 1
	B. 2
	C. 3
	D. 4


Câu 4: Thức ăn nhân tạo không bao gồm loại thức ăn nào?
	A. Thức ăn tinh.
	B. Thức ăn hóa học.
	C. Thức ăn thô.
	D. Thức ăn hỗn hợp.


Câu 5: Thời gian cho tôm, cá ăn tốt nhất là: 
     A.  Buổi sáng từ 6 đến 7giờ.		B. Buổi sáng từ 7 đến 8 giờ.
  C. Buổi chiều từ 3 đến 4 giờ.		D. Buổi chiều từ 4 đến 5 giờ.
Câu 6: Mục đích của chế biến nông sản là:
A. Đảm bảo được số lượng và chất lượng của nông sản.		
B. Hạn chế hao hụt về số lượng và chất lượng nông sản.
C. Tăng giá trị sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản.		
D. Cả ba đáp án trên.
Câu 7: Màu nước thích hợp cho nuôi thủy sản là:
	A. Màu tro đục, xanh đồng.
C. Màu đỏ nâu.
	B. Màu đen, có mùi thối.
D. Màu nõn chuối hoặc vàng lục.


Câu 8: Nhiệt độ chung cho cá là:
	A. 15 - 30oC
	B. 20 – 30oC
	C. 25 – 35oC
	D. 30 – 35oC


Câu 9: Có mấy loại thức ăn cho tôm, cá?
	A. 2
	B. 3
	C. 4
	D. 5


Câu 10. Phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản là:
A. Sấy khô, chế biến thành bột mịn, muối chua, đóng hộp.
B. Sấy khô, muối chua, đóng hộp.	
C. Ướp muối, làm khô, làm lạnh.
D. Làm khô, chế biến thành bột mịn, đóng hộp.		
II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của bảo vệ môi trường thủy sản?
Câu 2. (2 điểm) Lấy ba ví dụ về giống vật nuôi và nêu đặc điểm ngoại hình của chúng?
Câu 3. (2 điểm) 
a) Chăn nuôi có vai trò gì trong nền kinh tế nước ta? 
b) Nêu nhiệm vụ phát triển của chăn nuôi ở nước ta trong thời gian tới?
Câu 4. (1 điểm) Em hãy nêu một số biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái mà địa phương em đã thực hiện.

· Hết -
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I. TRẮC NGHIỆM: 4 điểm – 0,4đ/câu
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	A
	D
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	C


II. TỰ LUẬN: 6 điểm
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	- Để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng xấu của các chất độc hại đối với nghề nuôi trồng thuỷ sản và sức khoẻ con người.
- Để có sản phẩm sạch phục vụ đời sống con người
- Để ngành chăn nuôi thuỷ sản phát triển bền vững và hàng xuất khẩu.
	1,0 điểm

	2
		Tên giống vật nuôi
	Đặc điểm ngoại hình

	Vịt cỏ
	Tầm vóc nhỏ bé, nhanh nhẹn, lông có nhiều màu khác nhau.

	Bò sữa Hà Lan
	Màu lông lang trắng đen.

	Lợn Lan đơ rat
	Thân dài, tai to rủ xuống trước mặt.



	
2,0 điểm

	3
	a)  Chăn nuôi có vai trò là cung cấp thực phẩm, sức kéo, phân bón và nguyên liệu cho nhiều ngành sản xuất khác.
b) Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta:
+ Phát triển chăn nuôi toàn diện.
+ Đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kĩ thuật vào sản xuất.
+ Tăng cường đầu tư cho nghiên cứu và quản lí.
	1,0 điểm


1,0 điểm


	4
	- Trồng nhiều cây xanh.
- Hạn chế sử dụng túi nilon.
- Chăm sóc, bảo vệ cây xanh.
- Sử dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật.
...
	1,0 điểm



	
Ban Giám Hiệu duyệt
	Chiến Thắng, ngày 19 tháng 02 năm 2022
Người ra đề
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